
PHỤ LỤC 2 
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/1999/TT-TCBĐ ngày 20 tháng 4 năm 1999 của Tổng cục 

Bưu điện) 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Kết quả 

I. Chi phí trực tiếp 

1 Chi phí vật liệu m 

å Qj x Djvl + CLvl 

1,1 

j=1 

VL 

2 Chi phí nhân công m F1 F2 

å Qj x Djnc ( 1+ __ + __ ) x 1,20 

j=1 h1n h2n 

NC 

3 Chi phí máy thi công m 

å Qj x Djm x 1,265 

j=1 

M 

Cộng trực tiếp phí VL + NC + M T 

II Chi phí chung P x NC C 

III Thu nhập chịu thuế tính 
trước 

(T + C) x tỷ lệ qui định TL 

Giá trị dự toán xây lắp trước thuế ( T + C +TL) Z 

IV Thuế giá trị gia tăng đầu ra Z x TGTGT VAT 

Giá trị dự toán xây lắp sau thuế (T+C+TL)+VAT Gxl 

Trong đó: 

Qj : Khối lượng công tác xây lắp thứ j 

Djvl , Djnc , Djm : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá XDCB của công tác 
xây lắp thứ j. 

F1 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc 
chưa đủ trong đơn giá XDCB. 



F2 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương cấp bậc mà chưa được tính hoặc chưa 
đủ trong đơn giá XDCB. 

h1n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của 
các nhóm lương thứ n. 

- Nhóm I : h1.1 = 2,342 

- Nhóm II : h1.2 = 2,493 

- Nhóm III : h1.3 = 2,638 

- Nhóm IV : h1.4 = 2,796 

h2n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cấp bậc của 
các nhóm lương thứ n. 

- Nhóm I : h2.1 = 1,378 

- Nhóm II : h2.2 = 1,370 

- Nhóm III : h2.3 = 1,363 

- Nhóm IV : h2.4 = 1,357 

P : Định mức chi phí chung (%). 

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước. 

Gxl: Giá trị dự toán xây lắp sau thuế. 

CLvl: Chênh lệch vật liệu (nếu có). 

T GTGT: Mức thuế suất giá trị gia tăng qui định cho công tác xây dựng, lắp đặt. 

VAT: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào để trả khi mua các 
loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng ... và phần thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây 
dựng phải nộp). 

 


